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                  CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN
SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN 7 
Năm học: 2022-2023


	
	I. ĐẶT VẤN ĐỀ
	Dạy học đọc hiểu văn bản thông tin nhằm đáp ứng một nhu cầu thực tế rất quan trọng, đó là bất kỳ một học sinh cũng như người lao động bình thường nào hàng ngày đều đọc rất nhiều văn bản thông tin, nhưng không phải ai cũng có kỹ năng đọc loại văn bản này một cách thành thạo. Theo một bài viết trên tờ New Week, cho đến năm 1993, Hoa Kỳ vẫn có “gần một nửa số người lớn (khoảng 95,5 triệu người) không tự điền vào phiếu gửi tiền ngân hàng hoặc... không tìm được điểm khởi hành của xe buýt hướng dẫn trên bảng lịch trình vào ngày thứ bảy” (Hữu Ngọc - Hồ sơ văn hóa Mỹ). Biết đọc một hướng dẫn sử dụng thuốc (văn bản thông tin) đôi khi quan trọng hơn nhu cầu đọc một bài thơ (văn bản văn học).
	Văn bản thông tin trong sách Ngữ văn 7 là sự tiếp tục của dạng văn bản thông tin ở sách Ngữ văn 6, trong đó các văn bản tập trung giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động nào đó và các văn bản thông tin có cước chú, tài liệu tham khảo. Vì thế, việc tổ chức dạy học có chiến lược đọc hiểu văn bản thông tin phù hợp sẽ góp phần hình thành cho học sinh các phẩm chất và năng lực thích hợp.
	II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
	1. Văn bản thông tin và kiểu loại văn bản thông tin trong Ngữ văn 7 
	1.1. Văn bản thông tin
	Văn bản thông tin là loại văn bản được sử dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống, nhằm cung cấp những tri thức cơ bản về thế giới tự nhiên, xã hội và con người. Trong văn bản thông tin, người truyền tin luôn chú trọng tính khách quan, chú ý mô tả, thuyết minh về một sự vật, hiện tượng nào đó, giúp người đọc nhận diện chính xác, chi tiết về đối tượng. Đó cũng là lí do mà văn bản thông tin được xếp vào loại hình phi hư cấu để phân biệt với văn bản hư cấu hay văn bản nghệ thuật.
	Ngôn ngữ trong văn bản thông tin mang tính chuyên môn, khoa học, chính xác; hạn chế dùng từ ngữ hàm ẩn, ít dùng ẩn dụ, hoán dụ, … Ngoài yếu tố ngôn ngữ , văn bản thông tin sử dụng phương tiện biểu đạt khác như: sơ đồ, tranh ảnh, bảng biểu, kí hiệu, … nhằm tăng tính trực quan, tính cụ thể của thông tin.
	Văn bản thông tin phong phú về kiểu loại: thuyết minh, quảng cáo, bản tin, niêm giám, bài thuyết trình, phỏng vấn, đơn từ, công văn, hợp đồng, mô tả công việc, hướng dẫn đào tạo, … Đọc hiểu văn bản thông tin, vì thế, được xem là một phương thức tối ưu để xây dựng kiến thức về tự nhiên, xã hội cũng như kiến thức về khoa học và kĩ thuật. Trong đó, mỗi kiểu loại văn bản mang đặc thù riêng, cần có kiến thức cơ bản và chiến lược đọc hiểu để mang lại hiệu quả cao.
	1.2. Kiểu loại văn bản thông tin trong Ngữ văn 7 
	Tuỳ theo đối tượng người học mà Chương trình GDPT 2018 thiết kế các kiểu loại văn bản thông tin phù hợp với độ tuổi, khả năng nhận thức, thu nhận kiến thức/thông tin cho phù hợp. Trong chương trình 2018, nếu lớp 6 yêu cầu đọc văn bản thuật lại một sự kiện thì ở lớp 7, học sinh phải đọc và nhận biết được văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. Yêu cầu đọc các văn bản thông tin với lớp 7 gồm: nhận biết được đặc điểm văn bản, chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó; nhận biết và hiểu được tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo trong văn bản thông tin; nhận biết được cách triển khai các ý tưởng và thông tin trong văn bản (chẳng hạn theo trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, mức độ quan trọng, hoặc các đối tượng được phân loại). Cũng như các lớp khác, chương trình chỉ quy định về kiểu văn bản thông tin, còn nội dung (đề tài, chủ đề) tùy sự lựa chọn của mỗi bộ sách giáo khoa. Đáp ứng yêu cầu vừa nêu của chương trình, sách Ngữ văn 7 (bộ Cánh diều) đã thiết kế bài đọc về văn bản thông tin với 2 bài (bài 5 - tập 1 và bài 10 - tập 2). 
Theo đó, bài 5, bao gồm các văn bản cụ thể sau: Ca Huế; Hội thi thổi cơm; Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang; Trò chơi dân gian của người Khmer Nam bộ. Có thể thấy đề tài, chủ đề của bài này là các hoạt động văn hóa và trò chơi. Thông qua các văn bản với đề tài cụ thể này để dạy cho học sinh cách đọc các văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. Vì khi viết về các hoạt động và trò chơi, người viết bao giờ cũng lồng ghép giới thiệu các quy tắc, cách thức hoạt động, luật lệ chơi trong đó. Mặt khác, thông qua nội dung cụ thể của các văn bản này mà giới thiệu với học sinh về trò chơi và các hoạt động văn hóa của các vùng miền khác nhau trong cả nước (Hội vật ở miền Bắc, ca Huế ở miền Trung, hội thi thổi cơm ở nhiều tỉnh, trò chơi dân gian của người Khmer - Nam bộ). 
Trong khi đó, bài 10 tiếp tục đọc văn bản thông tin nhưng đáp ứng yêu cầu của chương trình là: Các văn bản thông tin có cước chú, tài liệu tham khảo và cách triển khai các ý tưởng và thông tin. Đáp ứng yêu cầu này, sách Ngữ văn 7 đã chọn đề tài phương tiện giao thông với các văn bản cụ thể sau: Ghe xuồng Nam bộ; Tổng kiểm soát phương tiện giao thông; Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa; Một số phương tiện giao thông của tương lai. Trong 4 văn bản trên, văn bản thứ hai được nêu dưới dạng inforgrafic để dạy cho học sinh cách đọc văn bản đồ họa (văn bản đa phương), nhưng đồng thời thông qua nội dung tích hợp giáo dục về luật lệ, an toàn giao thông trong nhà trường. Các văn bản 1 và 3, 4 đều là văn bản nhằm dạy đọc kiểu văn bản thông tin có cước chú và tài liệu tham khảo, thấy được tác dụng của chúng. Cũng ở các văn bản này, học sinh nhận biết được cách triển khai ý tưởng, thông tin theo phân loại đối tượng - một cách triển khai rất thông dụng trong văn bản thông tin. Về nội dung, các em có thêm được những hiểu biết về các loại phương tiện vận chuyển xưa và nay ở các vùng miền khác nhau (ghe xuồng ở Nam bộ, phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên và vùng núi phía Bắc, một số phương tiện giao thông của tương lai).
	2. Chiến lược dạy đọc hiểu Văn bản thông tin trong Ngữ văn 7 
	Để khai thác các kênh biểu đạt trong văn bản thông tin, giáo viên có thể sử dụng chiến thuật Cộng tác ghi chú (Thảo luận) và Câu hỏi kết nối tổng hợp. Mục tiêu của chiến thuật Cộng tác ghi chú (Thảo luận) là khuyến khích độc giả tham gia tích cực vào quá trình cảm nhận, suy luận,... để kiến tạo ý nghĩa của văn bản; tạo ra và thúc đẩy môi trường học tập hợp tác trong quá trình đọc hiểu văn bản; tạo cơ sở để xây dựng các cuộc thảo luận khi đọc hiểu văn bản. Mục tiêu của chiến thuật Câu hỏi kết nối tổng hợp là người đọc biết cách đặt câu hỏi (và tìm kiếm câu trả lời) của cá nhân mình về văn bản; xây dựng mối liên hệ giữa những thông tin mới và thông tin đã được đọc trước đó hoặc những trải nghiệm cá nhân bằng cách tạo kết nối liên văn bản, văn bản với hiện thực đời sống, văn bản với độc giả và kết nối nội tại; cắt nghĩa và tổng hợp thông điệp của văn bản trong quá trình đọc hiểu. Hai chiến thuật này được sử dụng ở giai đoạn trong và sau của quá trình đọc văn bản. Theo đó, những câu hỏi/bài tập được giáo viên sử dụng cần chỉ ra được nội dung thông tin mà mỗi kênh thể hiện và vai trò của các phương thức cấu tạo trong việc tạo ra tính chỉnh thể cho văn bản. Trong khi dạy, giáo viên cần tổ chức cho học sinh thảo luận một cách linh hoạt, có thể yêu cầu học sinh khai thác thông tin từ kênh chữ hoặc từ kênh hình trước/sau. 
	Ví dụ: Kênh chữ trong văn bản cung cấp những thông tin gì cho người đọc? Em có nhận xét gì về cách trình bày của kênh chữ trong văn bản? Kênh chữ có vai trò như thế nào trong việc thể hiện nội dung thông tin của văn bản? Ngoài kênh chữ, người viết đã sử dụng những hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ... nào trong văn bản? Những hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ đó cung cấp thông tin gì cho người đọc? Với mỗi nội dung trong văn bản, người viết sử dụng bao nhiêu hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ? Trên hoặc dưới mỗi hình ảnh, sơ đồ là một chú thích. Nội dung của các chú thích là gì? Có chính xác không? Chỉ ra vai trò, tác dụng của các yếu tố đa phương thức: hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ trong việc giúp người đọc hiểu sâu văn bản. Để tìm hiểu mối quan hệ giữa kênh chữ và kênh hình, giáo viên cần sử dụng những câu hỏi làm rõ được vai trò của mỗi kênh biểu đạt trong việc phản ánh thông tin chung của cả văn bản như: giả sử nếu không có kênh chữ hoặc không có kênh hình, khi đọc văn bản đa phương thức, học sinh sẽ không hiểu chỗ nào? Hay các em sẽ mất đi kiến thức gì? Đánh giá về mối quan hệ giữa kênh chữ và kênh hình trong việc tạo ra thông tin tổng thể của văn bản?
	Dạy cách đọc văn bản thông tin, giáo viên cần tập trung giúp học sinh nhận biết được đặc điểm của một văn bản thông tin hơn là yêu cầu ghi nhớ về nội dung các thông tin trong đó. Theo hướng này, giáo viên không nên yêu cầu học sinh nhớ chi tiết các loại ghe xuồng Nam bộ (tên gọi, chiều dài, chiều rộng của các loại ghe xuồng...); cũng không cần nhớ ca Huế có bao nhiêu loại nhạc cụ, bao nhiêu bài hát, kiểu biểu diễn... mà nên tập trung vào giúp học sinh nhận biết: 
	Thứ nhất, đặc điểm hình thức của văn bản thông tin thể hiện ở cách trình bày (ví dụ: nhan đề, sa-pô, tiêu mục, tiểu mục, loại chữ đậm, các ký hiệu gạch đầu dòng và số thứ tự, các công cụ hỗ trợ đồ họa, như biểu đồ, đồ thị, hình minh họa và ảnh…). Phân tích và đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, cách đặt nhan đề của tác giả; mục đích của người viết. Từ đó thấy được ý nghĩa và tác dụng của cách trình bày trong văn bản. 
	Thứ hai, cách triển khai ý tưởng thông tin trong văn bản (ví dụ các văn bản trong sách Ngữ văn 7 chủ yếu triển khai theo phân loại đối tượng…). Tìm hiểu thông tin chi tiết trong văn bản; biết suy luận và phân tích mối liên hệ giữa các chi tiết và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản; đánh giá được ý nghĩa của những thông tin đó với thực tiễn đời sống. 
	Thứ ba, tác dụng của phương tiện ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ; sự kết hợp của kênh chữ và kênh hình trong việc truyền tải thông tin đến người đọc. Kết nối với hiểu biết, kinh nghiệm, vốn sống cá nhân và các hoạt động tra cứu khác để hỗ trợ việc tìm hiểu và vận dụng thông tin từ văn bản. Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản thông tin đã đọc đối với bản thân. 	3. Tổ chức dạy đọc hiểu văn bản thông tin 
	Dạy đọc hiểu văn bản thông tin, điều quan trọng là giúp học sinh nắm được các thông tin quan trọng có trong văn bản, từ đó học sinh có thêm kiến thức, biết vận dụng vào các văn bản đồng dạng khác để khai thác/nhận biết thông tin, vận dụng vào viết, nói, nghe các văn bản thông tin khác.
	Đối với Bài 5, trong học kì I, trong khuôn khổ của thời gian không cho phép, ở đây, chúng tôi tập trung trình bày chiến lược tổ chức đọc hiểu kĩ văn bản Hội thi thổi cơm.
	Đây là văn bản có nội dung đơn giản, phù hợp lứa tuổi tiếp nhận cho học sinh, đồng thời văn bản cũng thể hiện rõ mục đích “giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi” mà Chương trình GDPT 2018 muốn hướng đến.
	Phần khởi động chiếu một video clip về một hội thi dân gian Đua ngựa gò Thì Thùng vào mồng 9 Tết âm lịch hằng năm tại huyện Tuy An, giáo viên dẫn dắt vào văn bản Hội thi thổi cơm. 
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	Ở văn bản Hội thi thổi cơm, chúng tôi tập trung hướng dẫn cho học sinh khai thác thông tin từ văn bản.
	Bước 1, hướng dẫn cho học sinh chỉ ra bố cục của văn bản, thông tin từ mỗi phần của văn bản, thông tin quan trọng nhất của văn bản.
Bước 2, giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách xác định sắp xếp, trật tự của các phần văn bản (Tại sao đoạn mở đầu được in đậm? Nội dung chính của đoạn này là gì? Bức ảnh minh họa cho nội dung gì?). Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cặp đôi theo bàn học. Mục đích của thao tác này là giúp học sinh nhận biết cách thức triển khai, trình bày thông tin trong văn bản. Nhìn chung, các mục trong văn bản được triển khai, trình bày thông tin theo đối tượng được phân loại, theo đó, mỗi cuộc thi phân loại đối tượng dự thi và cách thi. Cách trình bày này giúp người đọc nắm được các yêu cầu chung của văn bản nhanh chóng, cũng từ đó, học sinh biết cách viết văn bản giới thiệu luật lệ, quy tắc của một trò chơi.
	Bước 3, giáo viên phân lớp học thành 4 nhóm và yêu cầu các nhóm tìm ra những điểm giống và khác nhau trong Hội thi thổi cơm ở các địa phương được nói tới trong văn bản. Việc phát hiện điểm giống và khác nhau trong Hội thi thổi cơm của 4 địa phương sẽ giúp học sinh hình dung được cách thức thực hiện Hội thi thổi cơm của các địa phương, cũng như sẽ có sự so sánh, điểm khác nhau của mỗi Hội thi là do đặc điểm vùng miền.
	Bước 4 giáo viên yêu cầu cá nhân học sinh làm việc để tìm câu trả lời cho câu hỏi: Mục đích của văn bản Hội thi thổi cơm là gì? Dựa trên dữ liệu thông tin từ các bước trước, học sinh có thể phát hiện được mục đích của văn bản này là nêu lên các nét đặc sắc của hội thi thổi cơm ở một số địa phương miền Bắc. Sự khác nhau đó là do các quy định độc đáo của mỗi  hội thi. Từ đó, giáo viên có thể yêu cầu HS trình bày khả năng hiểu biết về các hội thi có tại địa phương Phú Yên như: Lễ hội Sông nước Tam Giang ở thị xã Sông Cầu, Lễ hội Sông nước Đà Nông ở Phú Lạc, Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hoà, Hội bài chòi ở huyện Tuy An…
	Đối với Bài 10, cũng với chiến lược nêu trên, chúng tôi tập trung tổ chức đọc hiểu kĩ văn bản Ghe xuồng Nam Bộ, trong đó tập trung kĩ vào sự phân kiểu loại ghe xuồng và các cước chú, tài liệu tham khảo. 
	Bước 1, xác định bố cục của văn bản. Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc cá nhân để xác định bố cục văn bản. 
	Bước 2, xác định mục đích của văn bản. Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm nhỏ để xác định mục đích của văn bản. Ở đó, học sinh sẽ dễ dàng phát hiện được mục đích của văn bản là cung cấp cho người đọc những thông tin về ghe xuồng Nam Bộ: phân loại, tiểu loại và chức năng, phạm vi sử dụng của chúng trong cuộc sống của người dân nơi đây.
	Bước 3, xác định cách để triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản; hiệu quả của cách triển khai ấy. Ở hoạt động này, giáo viên có thể yêu cầu học sinh thực hiện nhiệm vụ theo cặp. Giáo viên có thể gợi ý thêm cho học sinh cần căn cứ vào bố cục của văn bản đã được phát hiện ở các bước trước. Ở nhiệm vụ xác định hiệu quả của cách triển khai, giáo viên có thể yêu cầu học sinh viết ra suy nghĩ của mình vào giấy A4 trong thời gian cố định, sau đó yêu cầu học sinh giơ câu trả lời của mình lên, chú ý quan sát các câu trả lời của các bạn khác để so sánh với đáp án của bản thân mình. Trong đó, chắc chắn sẽ có nhiều đáp án khác nhau, giáo viên có thể dùng phương pháp phát vấn để trao đổi cụ thể với một vài em (trong đó chú ý lựa chọn có câu trả lời đúng, gần đúng, chưa đúng giữa các học sinh).
	Bước 4, tìm hiểu tác dụng và mục đích của các cước chú, các tài liệu tham khảo. Giáo viên yêu cầu học sinh đọc kĩ các cước chú, từ đó đưa ra nhận xét của bản thân về các cước chú ấy về tác dụng và mục đích. Trong bước này, giáo viên sẽ giúp học sinh nhận ra các cước chú của người viết sẽ giúp cho bài viết có thêm thông tin cụ thể, đầy đủ, rõ ràng	. Nhiệm vụ này sẽ giúp hình thành cho học sinh một thói quen là sẽ biết cách tra cứu thông tin từ nguồn cước chú và tài liệu tham khảo, giúp các em chủ động hơn trong học tập, đọc hiểu các văn bản đồng dạng khác.
	III. KẾT LUẬN
	Giao tiếp bằng văn bản thông tin đa phương thức đã trở thành một nhu cầu thiết yếu trong học tập và đời sống. Vì vậy, để giúp học sinh nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản, đáp ứng được yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới, mỗi thầy cô giáo cần nghiên cứu, nắm vững yêu cầu của dạy học đọc hiểu văn bản thông tin đa phương thức, từ đó vận dụng một cách hiệu quả các biện pháp dạy học đọc hiểu loại văn bản này vào thực tiễn giảng dạy.
	Với các văn bản thông tin có trong Ngữ văn 7, những người biên soạn sách đã có sự sắp xếp các văn bản theo kiểu loại, đề tài, chủ đề rất khoa học, hợp lí, phù hợp với đối tượng học sinh lớp 7 trong việc tiếp nhận và phân loại thông tin, bước đầu hình thành năng lực nhân biết nội dung thông qua cách trình bày của văn bản, biết cách so sánh với các văn bản đồng dạng, học tập cách tạo lập văn bản thông tin giới thiệu luật lệ, quy tắc của một trò chơi (viết). Vì thế, giáo viên tổ chức việc dạy đọc hiểu cần nhận ra điều này để lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp.
Hòa Thắng, ngày      tháng     năm
            Người viết
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Théing 19 (AL), tai Xa An Xun, Huyén Tuy An: H

ua ngya Go Thi Thing

Vo ming 9 Tét, timg dong nguei tir cac xa Son Long, Son Binh, Son Xuan (huyén Son Hoa), Xuan Phutc, Xuan Son
Nam (huyén Dang Xuan), 16 xa, thi trén (huyén Tuy An) va khp noi trong va ngoai tinh nd nirc dé v& Go Thi Thung trong
i néing m viing cao ngay dAu xun.

Bidu kha la la chién ma tham gia cudc dua chi yéu Ia ngua cai, chuyén thd ndng san cia ngudi dia phuong, con ngwa
dyc chi duoc dét dén & ..Jam canh, khdng cho tham gia dual. Khi ra san, nhirng ch ngua nay duoc khoac thém thm vai
mau cho thém phan long trong. Céc ky ma chinh la nhing nong dan chén I&m tay bin. Ngudi va ngua du khdng chuyén
nhung khong khi trugng dua hp dén. Tiéng tréng giuc, tiéng v tay, tiéng ho reo cd va da lam cho cude dua taing thém sirc
néng
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